
	ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 10-CTST


PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN (4,0 điểm). 
Câu 1. Một vật đi từ điểm M đến N trên trục Ox thì độ dịch chuyển của vật được tính theo công thức


	A. .		B. .	


	C. .		D. .
Câu 2. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau khi vật chuyển động
	A. cong và không đổi chiều.    	B. thẳng và đổi chiều.
	C. thẳng và không đổi chiều.   	D. tròn và không đổi chiều.
Câu 3. Gia tốc là một đại lượng
	A. vô hướng, đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động.
	B. vô hướng, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.
	C. vectơ, đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động.
	D. vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 4.  Chọn câu đúng về đặc điểm các chuyển động thành phần trong chuyển động ném ngang?
A. Chuyển động theo phương ngang là chuyển động nhanh dần đều.
B. Chuyển động theo phương thẳng đứng là chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của trọng lực.
C. Chuyển động theo phương thẳng đứng là chuyển động nhanh dần đều dưới tác dụng của trọng lực.
D. Chuyển động theo phương ngang là chuyển động chậm dần đều.
Câu 5. Theo định luật 1 Newton, một vật đang chuyển động, nếu không có lực nào tác dụng lên vật thì vật sẽ
	A. tiếp tục chuyển động thẳng đều.	B. chuyển động chậm dần rồi dừng lại.
	C. tiếp tục chuyển động có gia tốc.	D. dừng dại ngay lập tức.
Câu 6. Theo định luật 2 Newton, gia tốc của vật
	A. có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn của lực tác dụng lên vật.
	B. ngược hướng với lực tác dụng lên vật.
	C. cùng hướng với lực tác dụng lên vật.
	D. có độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.
Câu 7. Chuyển động rơi tự do của một vật là chuyển động
	A. nhanh dần đều.	B. chậm dần đều.	C. cong đều.	D. thẳng đều.
 Câu 8. Điều nào sau đây không đúng khi nói về trọng lực tác dụng lên một vật?
	A. Trọng lực là lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên vật.
	B. Khi vật đứng yên trên mặt đất, độ lớn của trọng lực là trọng lượng của vật.
	C. Điểm đặt của trọng lực tại điểm bất kì ở trên vật.
	D. Trọng lực luôn hướng vào tâm Trái Đất.
Câu 9. Vật nặng 200 g được treo bởi một sợi dây nhẹ. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi vật nặng ở trạng thái đứng yên cân bằng thì độ lớn của lực căng dây tác dụng lên vật nặng là
	A. 1960 N.		B. 20,41 N.	
	C. 1,96 N.		D. 49 N.
Câu 10. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gọi a là gia tốc, v0 là vận tốc ban đầu, v là vận tốc ở thời điểm t, d là độ dịch chuyển. Công thức liên hệ nào dưới đây là đúng?


A.  .           			B. .             


C. .              			D. .
Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải đứng yên.
B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.
C. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.
D. Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.
Câu 12. Một vật có khối lượng m = 2,5kg, chuyển động với gia tốc a = 0,05m/s2. Lực tác dụng vào vật là
A. F = 0,125 N                        B. F = 0,125 kg               C. F = 50 N                       D. F = 50 kg



Câu 13. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc  thì bắt đầu tăng ga (tăng tốc), chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s ô tô đạt được vận tốc . Sau  kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ô tô lần lượt là




A.  và .		B.  và .




C.  và .		D.  và .
Câu 14.  Một cái vali được đặt trên một băng chuyền đang chuyển động trong sân bay. Lực giữ cho vali nằm yên trên băng chuyền là
A. lực ma sát nghỉ.		B. lực ma sát trượt.
C. trọng lực tác dụng lên vali.	D. phản lực của băng chuyền lên vali.
Câu 15. Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của một người đang bơi trong một bể bơi dài 60 m. Độ dịch chuyển của người đó khi bơi từ B đến C là



[image: ]








A.30 m.	B. –10 m.	C. 10 m.	D. – 30 m.
Câu 16. Chọn đáp án đúng biểu diễn biểu thức gia tốc?
A. 



	B. 		C. 		D. 
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (3,0 điểm). 
[image: ]Câu 1.  Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian  của một chiếc xe ô tô (xem như trên một đường thẳng). 
a) Ô tô chuyển động cùng chiều dương.
b) Vận tốc ô tô có công thức v= d.t .
c) Chuyển động của ô tô là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
d) Vận tốc của ô tô là 45km/h
Câu 2.  Một tàu hỏa có khối lượng 40 tấn đang chuyển động thẳng, sẽ dừng lại hẳn sau 30 s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó tàu chạy được 180 m. Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

a) Gia tốc của tàu được xác định theo công thức .
b) Chuyển động của tàu hỏa là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
c) Gia tốc của tàu hỏa có giá trị –0,4m/s2.

d) Có thể áp dụng biểu thức  để tính hợp lực tác dụng lên tàu hoả.
[image: ]Câu 3.  Một vật nặng có khối lượng 0,5 kg được treo vào một sợi dây không dãn như hình. Lấy g = 9,8 m/s2.
a) Trọng lực tác dụng lên vật có điểm đặt tại tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. 
b) Lực căng dây tác dụng lên vật có phương thẳng đứng, chiều hướng từ dưới lên.
c) Khi ở trạng thái cân bằng, lực căng dây có độ lớn 4,9 N.
d) Nếu dây treo chỉ chịu được một lực căng giới hạn 5,5 N thì khi treo vật nặng 0, 5 kg trên vào dây sẽ bị đứt.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm). 
Bài 1: Một em học sinh đi bộ trên một đường thẳng từ nhà tới trường học cách đó 2,5km với tốc độ 5km/h. Tới nơi do trường học đã đóng cửa nên học sinh này đã đi trở về với tốc độ 7,5km/h. Tính tốc độ trung bình của học sinh này trong 40 phút tính từ lúc bắt đầu đi.
		
[image: ]Bài 2:  Cho đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Hỏi độ dịch chuyển của vật sau 60 s là bao nhiêu m?
Bài 3: Một viên bi I có khối lượng 300 g đang chuyển động với vận tốc 3 m/s thì va chạm vào viên bi II có khối lượng 600 g đang đứng yên trên mặt bàn nhẵn, nằm ngang. Biết sau thời gian va chạm 0,2 s, bi II chuyển động với vận tốc 0,5 m/s cùng chiều chuyển động ban đầu của bi I. Bỏ qua mọi ma sát.
a. Xác định tốc độ chuyển động của bi I ngay sau va chạm.
b. Xác định lực tương tác giữa hai viên bi.

                                                                                  ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	A
	C
	D
	C
	A
	C
	A
	C
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	

	Chọn
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	
	
	
	


PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.
	Câu 3.
	Câu 4.

	a) Đ
	Đ
	Đ
	

	b) S
	S
	Đ
	

	c) S
	Đ
	Đ
	

	d) Đ
	Đ
	S
	


PHẦN III Tự luận
Bài 1: Một em học sinh đi bộ trên một đường thẳng từ nhà tới trường học cách đó 2,5km với tốc độ 5km/h. Tới nơi do trường học đã đóng cửa nên học sinh này đã đi về nhà với tốc độ 7,5km/h. Tính tốc độ trung bình của học sinh này trong 40 phút tính từ lúc bắt đầu đi.

Thời gian đi từ nhà đến trường:  =0,5 giờ = 30 phút………………….0,25
Quãng đường học sinh đã đi về trong 10 phút đi là:

  …………………………………………….0,25
Do đó tốc độ trung bình trong 40 phút:

 …………………………………0,25x2
[image: ]Bài 2:  Cho đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Hỏi độ dịch chuyển của vật sau 60 s là bao nhiêu m?
- Trong khoảng 0-20s
						a1 =  = 2 m/s2
· d1 =   a1.t12 = 400 m……………………0.25x2

- Trong khoảng 20-60s
						a2 =  = -0,5 m/s2
· d2 = v02t2 +  a2.t22 = 1200 m…………………0,25
· d = 400 + 1200 = 1600 m…………………………….0,25

Bài 3: Một viên bi I có khối lượng 300 g đang chuyển động với vận tốc 3 m/s thì va chạm vào viên bi II có khối lượng 600 g đang đứng yên trên mặt bàn nhẵn, nằm ngang. Biết sau thời gian va chạm 0,2 s, bi II chuyển động với vận tốc 0,5 m/s cùng chiều chuyển động ban đầu của bi I. Bỏ qua mọi ma sát.
a. Xác định tốc độ chuyển động của bi I ngay sau va chạm.
b. Xác định lực tương tác giữa hai viên bi.
a. Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của bi I trước va chạm.

…………………………………..0,25
Chiếu lên chiều dương

………………………………………………..0,25

…………………………………0,25
b. Lực tương tác giữa 2 viên bi

…………………………………………0,25
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Một vật đang nằm yên trên mặt đất, lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng vào vật có độ lớn
A. nhỏ hơn trọng lượng của vật.	B. bằng trọng lượng của vật.
C. bằng 0.	D. lớn hơn trọng lượng của vật.

Câu 2: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì bắt đầu tăng tốc và chuyển động nhanh dần đều. Sau 12 s ô tô đạt được vận tốc 62,64km/h. Sau  kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ô tô lần lượt là
A. 0,72 m/s2 và 90 m/s.	B. 0,72 m/s2 và 24 m/s.
C. 0,2 m/s2 và 51 m/s.	D. 0,2 m/s2 và 25 m/s.
Câu 3: Biển báo [image: Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm – Cách nhận biết và ý nghĩa] mang ý nghĩa:
A. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp	B. Chất dễ cháy
C. Nơi cấm lửa	D. Nhiệt độ cao
Câu 4: Trường hợp nào sau đây có thể coi như là sự rơi tự do?
A. Lá cây rụng từ trên cây.	B. Một người nhảy dù đã bung dù.
C. Ném một hòn sỏi lên cao.	D. Thả một hòn sỏi rơi xuống.
Câu 5: Một ca nô chạy xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B. Biết vận tốc của ca nô đối với nước là 3 m/s và vận tốc của nước đối  với bờ sông là 1 m/s. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ sông.    A.  4 m/s.	B.  5 m/s.	C.  2 m/s.	D.  3,2 m/s.
[bookmark: _Hlk186178326]Câu 6: Chọn đáp án sai khi nói về những quy tắc an toàn khi làm việc với phóng xạ:
A. Tăng khoảng cách từ ta đến nguồn phóng xạ
B. Giảm thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ
C. Đảm bảo che chắn những cơ quan trọng yếu của cơ thể
D. Mang áo phòng hộ và không cần đeo mặt nạ
Câu 7: Sau khi đưa ra một dự đoán khoa học thì người ta phải
A. tiếp tục đưa ra dự đoán mới.	B. xác định vấn đề nghiên cứu.
C. kết luận.	D. làm thí nghiệm để kiểm tra.
Câu 8: Một quả nặng làm bằng sắt nặng 50 g, có thể tích 25 cm3 được nhúng chìm trong rượu. Tính độ lớn lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật. Cho biết trọng lượng riêng của rượu là 8.000 N/m3.   A. 10 N	            B. 400 N	                C. 200 N	               D. 0,2 N
Câu 9: Vận tốc kéo theo là vận tốc của    
A. hệ quy chiếu đứng yên đối với hệ quy chiếu chuyển động.
B. hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên.
C. vật đối với hệ quy chiếu đứng yên.
D. vật đối với hệ quy chiếu chuyển động.
Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất: Sai số của phép đo bao gồm:
A. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị.	B. Sai số hệ thống và sai số đơn vị.
C. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.	D. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.
Câu 11: Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, xe bất ngờ phanh gấp. Theo quán tính, hành khách sẽ
A. ngã người về phía sau.	B. nghiêng sang phải.
C. chúi người về phía trước.	D. nghiêng sang trái.
Câu 12: Một viên bi đang chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (xem như không có ma sát). Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Viên bi không chịu tác dụng của lực nào.      B. Hợp lực tác dụng lên viên bi bằng không.
C. Gia tốc của viên bi bằng không.                      D. Viên bi chuyển động thẳng đều.
Câu 13: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Thời gian từ lúc thả đến khi vật chạm đất được xác định theo biểu thức




A. t = 	B. t = 2.	C. t = 	D. t = 
Câu 14: Trong các cách viết của định luật II Newton sau đây, cách viết nào đúng?




A. 	B. 	C. 	D.  
[bookmark: c28]Câu 15: Một học sinh sử dụng Vôn kế để đo hiệu điện thế, tuy nhiên chưa hiệu chỉnh kim của Vôn kế về vạch số 0 dẫn đến phép đo gặp sai số. Loại sai số này gọi là 
A. sai số tương đối.	B. sai số hệ thống.
C. sai số ngẫu nhiên.	D. sai số tuyệt đối.
Câu 16: Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Diện tích tiếp xúc và vận tốc của vật.	B. Bản chất của vật.
C. Áp lực lên mặt tiếp xúc.	D. Điều kiện về bề mặt.
Câu 17: Gia tốc là một đại lượng
A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
B. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 18: Quỹ đạo của vật bị ném ngang có dạng    
A. đường thẳng.	B. một điểm.
C. một nhánh của đường parabol.	D. cung tròn.
Câu 19: Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho
A. sự thay đổi hướng của chuyển động.       B. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.
C. khả năng duy trì chuyển động của vật.    D. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.
Câu 20: Dưới tác dụng của lực kéo [image: ][image: ], một vật có khối lượng 10 kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang nhẵn với gia tốc 1,5 m/s2. So sánh độ lớn của lực kéo [image: ][image: ] với trọng lượng P của vật. Lấy g = 10 m/s2.   A. F = P	        B. F = 1,5P	       C. F > P	D. F < P
Câu 21: Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là




A.  (a và  cùng dấu).	B.  (a và  trái dấu).




C.  (a và  cùng dấu).	D.  (a và  trái dấu).
Câu 22: [image: ]Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian từ 5s đến 15s là
A. 100 m                                                B. 25 m		                   
C. 150 m                                               D. 50 m	
Câu 23: Đối tượng nghiên cứu của vật lý tập trung chủ yếu vào
A. các dạng vận động của vật chất, năng lượng.
B. sự hình thành và phát triển lịch sử vật lí.
C. các nhà Vật lí.
D. sự phát triển của vật chất.
[bookmark: c13]Câu 24: Trong chuyển động thẳng đều
A. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
B. tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v.
C. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
D. quãng đường đi được s tỉ lệ nghịch với tốc độ v.
Câu 25: Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B, cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng độ cao, bi A được thả rơi tự do còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết câu nào sau đây đúng?
A. Bi A chạm đất sau bi B.                       
[bookmark: _GoBack]B. Cả hai chạm đất cùng lúc.
C. Bi A chạm đất trước bi
D. Thời gian chuyển động của bi B lớn gấp hai lần thời gian chuyển động của bi A.
Câu 26: Câu nào dưới đây là đúng khi nói về lực căng dây?
A. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.
B. Lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.
C. Lực căng dây có bản chất không phải là lực đàn hồi.
D. Lực căng có hướng từ phần giữa ra hai đầu của sợi dây.

Câu 27: Gọi  là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28: Vật khối lượng 500 g đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang không ma sát. Tác dụng vào vật lực có độ lớn 2 N. Gia tốc chuyển động của vật thu được bằng
A. 1 m/s2	B. 250 m/s2	C. 4 m/s2	D. 0,004 m/s2

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)                              ĐỀ A
Bài 1(1 điểm): Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc. Biết rằng sau 5s kể từ khi tăng tốc, xe đạt vận tốc 43,2 km/h. Coi chuyển động của xe là chuyển động thẳng nhanh dần đều và chọn chiều dương là chiều chuyển động.
a) Tính gia tốc của xe?
b) Tính vận tốc của xe sau 20s kể từ khi tăng tốc?
Bài 2(1điểm): Một vật được ném từ độ cao h = 45 m với vận tốc đầu có độ lớn v0 = 20 m/s theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s². Tính:
a) Thời gian từ lúc ném đến khi vật chạm đất.
b) Tầm xa của vật. 
Bài 3(1 điểm): Một xe ô tô có khối lượng 800 kg bắt đầu chuyển động trên đường ngang dưới tác dụng của lực kéo động cơ theo phương ngang có độ lớn là F thì xe thu một gia tốc 0,2 m/s2. Cho biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,025 và g = 10 m/s2.Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.
a) Tính độ lớn lực F của động cơ.
      b) Khi xe đạt vận tốc 36 km/h thì xe tắt máy chuyển động thẳng chậm dần đều sau thời gian bao lâu nữa thì dừng lại. Cho biết hệ số ma sát không đổi trong quá trình chuyển động của xe. 
----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 
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PHẦN TỰ LUẬN:                       
Bài 1(1 điểm): Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc. Biết rằng sau 5s kể từ khi tăng tốc, xe đạt vận tốc 43,2 km/h. Coi chuyển động của xe là chuyển động thẳng nhanh dần đều và chọn chiều dương là chiều chuyển động.
a) Tính gia tốc của xe?
b) Tính vận tốc của xe sau 20s kể từ khi tăng tốc?
	
a)
	
- Viết được công thức 
	0,25 

	
	- Thay số vào tính được a = 0,4 m/s2
	
0,25

	
b)
	- Viết được công thức v = v0 + at
	0,25

	
	- Thay số vào tính được v = 18 m/s
	0,25

	Chú thích: học sinh làm tắt mà đúng đáp án vẫn cho trọn điểm, thiếu 2 đơn vị trở lên trừ 0,25đ



Bài 2(1điểm): Một vật được ném từ độ cao h = 45 m với vận tốc đầu có độ lớn v0 = 20 m/s theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s². Tính:
a) Thời gian từ lúc ném đến khi vật chạm đất.
b) Tầm xa của vật. 
	
a)
	 - Viết đúng công thức 
	0,25 

	
	- Thay số tính đúng 
	
0,25

	
b)
	- Viết đúng công thức 
	0,25

	
	- Thay số tính đúng 

	0,25

	Chú thích: học sinh làm tắt mà đúng đáp án vẫn cho trọn điểm, thiếu 2 đơn vị trở lên trừ 0,25đ



Bài 3(1 điểm): Một xe ô tô có khối lượng 800 kg bắt đầu chuyển động trên đường ngang dưới tác dụng của lực kéo động cơ theo phương ngang có độ lớn là F thì xe thu một gia tốc 0,2 m/s2. Cho biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,025 và g = 10 m/s2.Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.
a) Tính độ lớn lực F của động cơ.
      b) Khi xe đạt vận tốc 36 km/h thì xe tắt máy chuyển động thẳng chậm dần đều sau thời gian bao lâu nữa thì dừng lại. Cho biết hệ số ma sát không đổi trong quá trình chuyển động của xe. 
	
a)
	- Tính được Fms= µmg = 0,025.800.10 = 200 N
	0,25 

	
	- Tính được F = ma + Fms = 800.0,2 + 200 = 360 N
	
0,25

	
b)
	- Tính được gia tốc a’ = - µ.g = - 0,25 m/s2.
	0,25

	
	- Tính được t = 40 s
	0,25

	Chú thích: học sinh làm tắt mà đúng đáp án vẫn cho trọn điểm, thiếu 2 đơn vị trở lên trừ 0,25đ
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phương trình độ dịch chuyển của chuyển động thẳng chậm dần đều:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Một vật được ném ngang từ độ cao h, từ nơi có gia tốc rơi tự do g với vận đầu v0. Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của vật lý là gì?
	A. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.
	B. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.
	C. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.
	D. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
Câu 4. Xét vật (1) là người chuyển động trên vật (2) toa tàu và tàu chuyển động trên vật (3) đường ray.

Độ dịch chuyển của người trên toa tàu được xác định bởi biểu thức:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Cho sơ đồ bố trí thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do như hình

Hãy cho biết thiết bị (2) là:
	A. Cổng quang điện	B. Nam châm điện
	C. Công tắt điện	D. Đồng hồ đi thời gian hiện số
Câu 6. Thứ nguyên của độ dịch chuyển là:
	A. m	B. km	C. d	D. L
Câu 7. Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ quy tắc an toàn khi làm việc với các nguồn phóng xạ?
	A. Tăng khoảng cách từ ta đến nguồn phóng xạ
	B. Thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ dài
	C. Đổ rác thải phóng xạ tại các khu tập trung rác thải sinh hoạt.
	D. Ăn uống, trang điểm trong phòng làm việc có chứa chất phóng xạ.
Câu 8. Trong thí nghiệm khảo sát tính chất chuyển động của một vật ném ngang, bỏ qua sức cản của không khí. Chuyển động của vật theo phương ngang ( trục Ox)
	A. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.	B. Chuyển động rơi tự do.
	C. Chuyển động biến đổi phức tạp.	D. Chuyển động thẳng đều.
Câu 9. Biểu thức của định luật III Newton.




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. Sai số tương đối của đại lượng x được tính bằng công thức


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Câu 11. Vận tốc tương đối là
	A. vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên.
	B. vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên
	C. vận tốc của vật đối với Trái Đất
	D. vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động
Câu 12. Cảnh sát giao thông thường sử dụng súng bắn như hình để kiểm soát tốc độ của các phương tiện giao thông khi di chuyển trên đường

Giá trị đo của súng cho biết
	A. tốc độ tức thời	B. tốc độ trung bình
	C. vận tốc tức thời	D. vận tốc trung bình
Câu 13. Một xe máy có khối lượng 100kg chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình độ dịch chuyển

(d tính bằng (m) và t tính bằng (s)). Hợp lực tác dụng lên xe máy có độ lớn là
	A. 20 N		B. 40 N	
	C. 80 N		D. 50 N
Câu 14. Một xe máy chuyển động thẳng có phương trình vận tốc: v = 5 – 0,2t (m/s). Gia tốc của xe máy là.
	A. – 0,4 m/s2		B. 0,2 m/s2	
	C. 5 m/s2		D. – 0,2 m/s2
Câu 15. Biểu thức vecto gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều:


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Câu 16. Những vật nào sau đây là rơi tự do
	A. Em bé thả rơi một quả bong bóng.			B. Sợi lông vũ rơi trong chân không.
	C. Thí nghiệm thả rơi tờ giấy trên bục giảng.		D. Chiếc lá cây rơi từ trên cây xuống đất.
Câu 17. Một vật chuyển động thẳng có đồ thị (d – t ) được mô tả như hình bên dưới

Độ dịch chuyển của vật sau thời gian 6s là
	A. 30 m	B. 15 m	C. 45 m	D. 6 m
Câu 18. Trong hệ SI, đơn vị của tốc độ là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) Trong mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một ô tô đang đứng yên bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều sau thời gian 100 s thì vận tốc của ô tô là 5 m/s. 
a) Ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều.					Đ
b) Véctơ gia tốc ngược hướng với hướng chuyển động của ô tô.		S
c) Giá trị của gia tốc ô tô là 0,05 m/s2.						Đ
d) Độ dịch chuyển của ô tô trong thời gian trên là 500 m.			S

Câu 2. Trận chung kết bóng chuyền nam giữa hai lớp 10A2 và 10A9 trong một lần bạn Huynh bật nhảy phát bóng cao tay ở độ cao 3,2 m bóng bay theo phương ngang với vận tốc ban đầu là vo = 72 km/h. Bỏ qua mọi lực cản tác dụng lên bóng và bóng không xoáy. Lưới căng ngang ở chính giữa sân, kích thước sân và chiều cao lưới như hình vẽ. Cho g = 10 m/s2



 (
h
 = 3,2
 m
)

 (
Chiều cao lưới 2,2 
m
)




 (
Chiề
u dài sân 16 
m
)


a) Chuyển động của quả bóng sau khi phát là chuyển động ném ngang.		Đ
b) Theo phương thẳng đứng chuyển động của quả bóng là chuyển động thẳng đều.	S
c) Quỹ đạo chuyển động của quả bóng trước khi đến lưới là một nhánh của parabol.	Đ
d) Bạn Huynh đã phát bóng không qua lưới.						S
Câu 3. Các phát biểu ba định luật Newton về chuyển động. Những phát biểu nào đúng hoặc sai.
a) Một vật không chịu tác dụng của lực nào thì vật đó chỉ đứng yên.					S
b) Độ lớn gia tốc của vật tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng lên vật và với khối lượng của vật.	S
c) Lực và phản lực tác dụng vào hai vật khác nhau nên không thể triệt tiêu lẫn nhau.			Đ	
d) Vật có khối lượng càng lớn thì mức quán tính càng lớn, càng khó thay đổi vận tốc.		Đ

Câu 4. Một thùng hàng đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang thì được một bạn học sinh đẩy như hình. Lực đẩy  có độ lớn F = 12 N thì thùng hàng thu được gia tốc a = 0,2 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản tác dụng lên thùng hàng.






a) 

Véctơ gia tốc  cùng hướng với lực tác dụng 					Đ
b) Thùng hàng có khối lượng 60 kg.							Đ
c) Khi thùng hàng đạt vận tốc 2 m/s thì thời gian đẩy của bạn học sinh là 20 s.	S	
d) Khi thùng hàng đạt vận tốc 2 m/s thì bạn học sinh thôi không đẩy thì thùng hàng chuyển động chậm dần rồi dừng lại.									S							
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều vận tốc của vật có biểu thức: v = 2 + t (m/s). Gia tốc của vật là bao nhiêu m/s2 	ĐS: 1

Câu 2. Thực hiện thí nghiệm thả rơi tự do một viên bi sắt tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Đo được thời gian rơi của viên bi rơi 0,4s. Độ dịch chuyển của viên bi là bao nhiêu m?	ĐS: 0,8 

Câu 3. Một vận động viên đẩy một quả tạ với tốc độ 9 m/s theo phương ngang từ độ cao 1,8 m. Quả tạ chuyển động ném ngang, bỏ qua lực cản và g = 10 m/s2. Tầm bay xa của quả tạ là bao nhiêu m?	ĐS: 5,4 


Câu 4. Một quyển sách có trọng lượng P = 25 N đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang như hình. Độ lớn của phản lực bàn tác dụng lên sách là bao nhiêu N? 
							ĐS: 25

Câu 5. Một quả bóng chày 250 g chạm trúng găng tay của người bắt bóng ở vận tốc 20 m/s. Nếu găng tay của người bắt bóng lùi 40 cm ra phía sau để giữ cho quả bóng dừng lại, thì lực do găng tay tác dụng lên quả bóng có độ lớn là bao nhiêu N?				ĐS: 125

Câu 6. Một ô tô đồ chơi đang đứng yên thì được điều khiển chuyển động thẳng nhanh dần đều khi đạt vận tốc v thì tắt máy để ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều đến khi dừng lại thì tổng thời gian chuyển động của ô tô là 50s và độ dịch chuyển của ô tô 4m. Giá trị của v là bao nhiêu m/s?		ĐS: 0,16


-----------------HẾT--------------




	ĐỀ 4
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 10-CTST


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (5 điểm)
Câu 1. Vật có khối lượng 100 g chuyển động trên đường thẳng với gia tốc 0,5 m/s2. Hợp lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng
[image: lesson 1 : Newton's First Law | DE SOLUTION]A. 0,05 N.	B. 5 N.	C. 50 N.	D. 0,5 N.
Câu 2. Tại sao khi cán búa bị lỏng, ta có thể làm chặt lại bằng cách gõ mạnh đuôi cán xuống đất? 
A. Vì quán tính của đầu búa làm nó lún sâu vào cán.
B. Vì lực tác dụng lên đầu búa tăng lên.
C. Vì lực hút của Trái đất lên đầu búa giảm đi.	
D. Vì lực ma sát giữa cán búa và đầu búa tăng lên.
Câu 3. Tại sao trong điều kiện bình thường, một chiếc lá không thể xem là rơi tự do?
A. Vì trọng lực không tác dụng lên chiếc lá.	
B. Vì khối lượng của chiếc lá quá nhỏ.
C. Vì chiếc lá chuyển động với gia tốc bằng không.	
D. Vì chiếc lá chịu lực cản không khí rất lớn.
Câu 4. Lực căng dây không có đặc điểm nào sau đây?
A. Chiều luôn hướng vào chính giữa sợi dây.	B. Điểm đặt ở hai đầu dây, chỗ tiếp xúc với vật.
C. Phương trùng với phương của sợi dây.	D. Độ lớn lực căng dây được xác định T = m.g
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của lực?
A. Lực chỉ tác dụng lên vật khi vật chuyển động.
B. Đơn vị đo lực trong hệ SI là kilogram (kg).
C. Lực có thể làm thay đổi hình dạng hoặc vận tốc của vật.
D. Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động.
Câu 6. Lực hút của Trái đất tác dụng lên một vật được gọi là
A. lực ma sát.	B. lực căng dây.	C. trọng lực.	D. lực đẩy Archimedes.
Câu 7. Hai lực cân bằng không có đặc điểm nào sau đây?
A. Ngược chiều.		B. Cùng độ lớn.
C. Tác dụng vào hai vật khác nhau.	D. Cùng giá.
Câu 8. Vật được ném ngang ở độ cao 45 m. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là

A. 	B. 9 s.	C. 4,5 s.	D. 3 s.
Câu 9. Trường hợp nào dưới đây là ứng dụng của lực ma sát trượt trong đời sống?
[image: ]
A. Bánh xe đẩy hàng.		B. Cầm nắm các vật trong tay.
C. Họa sĩ vẽ tranh sơn dầu.	D. Băng chuyền hành lí ở sân bay.
Câu 10. . Một quả bóng có trọng lượng 7,84 N. Nếu gia tốc trọng trường tại nơi đó là 9,8 m/s2 thì khối lượng của quả bóng là
A. 1,0 kg.	B. 1,2 kg.	C. 0,8 kg.	D. 1,6 kg.
Câu 11. Độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào
A. tốc độ của vật.		B. tính chất của bề mặt tiếp xúc.
C. vật liệu của bề mặt tiếp xúc.	D. áp lực của vật lên bề mặt tiếp xúc.
[image: Loài chim ăn xương và tắm trong sắt - Báo VnExpress]Câu 12. Kền kền râu là một loài chim siêu to khổng lồ với cân nặng có thể lên đến 8 kg và sải cánh rộng 3 m. Nó thích ăn phần tủy trong xương của động vật. Với các khúc xương to, kền kền thường gắp khúc xương bay lên cao rồi thả rơi xuống nền đá cứng để xương vỡ ra, giải phóng tủy. Kĩ năng này không bẩm sinh mà chúng phải tập luyện tới bảy năm mới có thể thành thạo. Nghiên cứu cho thấy rằng để làm vỡ xương kích thước lớn, vận tốc chạm đá của xương cần đạt khoảng từ 115 km/h trở lên. 
Giả thiết, ở độ cao h một con kền kền đang bay theo phương ngang với vận tốc 5 m/s thì thả rơi khúc xương. Lấy g = 10 m/s2 và xem như khúc xương không chịu lực cản của không khí trong quá trình rơi. Giá trị tối thiểu của h xấp xỉ là
A. 50 m.	B. 64,8 m.	C. 100 m.	D. 120 m.
Câu 13. Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của lực ma sát tác dụng lên vật bằng
A. 4 N.	B. 2 N.	C. 6 N.	D. 0 N.
Câu 14. Một vật đang chuyển động, nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì vật sẽ
A. dừng lại ngay lập tức.		B. chuyển động chậm dần.
C. chuyển động nhanh dần.	D. chuyển động thẳng đều.
Câu 15. Một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu v0 không đổi. Khi vật ở độ cao ban đầu h thì tầm ném xa L. Để tăng tầm ném xa lên 2 lần thì người ta nâng độ cao ban đầu của vật ném thêm 6 m. Độ cao ban đầu h của vật là
A. 3 m.	B. 2 m.	C. 1 m.	D. 4 m.
[image: ]Câu 16. Một vận động viên đang thực hiện động tác dậm nhảy khỏi mặt đất. Trong quá trình rời khỏi mặt đất, lực nào sau đây tác dụng làm vận động viên bay lên? 
A. Lực hấp dẫn tác dụng lên vận động viên.	
B. Lực đẩy của mặt đất lên vận động viên.
C. Lực ma sát giữa giày và mặt đất.	
D. Lực đẩy của vận động viên tác dụng lên mặt đất.
Câu 17. Trong các đồ thị vận tốc - thời gian dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
[image: ]
A. Hình 4.	B. Hình 3.	C. Hình 2.	D. Hình 1.
[image: Hướng dẫn 4 bước thay bạc đạn (vòng bi) xe đạp]Câu 18. Việc lắp ổ bi vào trục trên bánh xe đạp nhằm mục đích 
A. giảm khối lượng của xe.	B. giảm chi phí vật liệu làm ra xe đạp.
C. giảm tiếng ồn khi chạy xe.	D. giảm ma sát trong quá trình chuyển động.
[image: ]Câu 19. Một cậu bé kéo một gói hàng có khối lượng 20 kg lên cao như hình vẽ.                               Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua khối lượng ròng rọc và dây dẫn. Lực tác dụng của cậu bé có độ lớn bằng bao nhiêu nếu gói hàng được giữ đứng yên trên cao?  
A. 98 N.	B. 196 N.	
C. 200 N.	D. 392 N.

Câu 20. Bi A có khối lượng lớn gấp 4 lần bi  Tại cùng một lúc và ở cùng một độ cao, bi A được thả rơi tự do còn bi B được ném theo phương ngang. Nếu coi sức cản của không khí là không đáng kể thì
A. cả 2 bi đều rơi chạm đất cùng lúc với vận tốc khác nhau.
B. cả 2 bi đều rơi chạm đất cùng lúc với vận tốc giống nhau.
C. bi A rơi chạm đất trước bi B.
D. bi A rơi chạm đất sau bi B.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai. (3 điểm)
Câu 1: “Thử thách bắn bi – Đỉnh cao chiến thuật”
[image: ]Trong buổi sinh hoạt CLB Vật Lí trường THPT Marie Curie tháng 11 vừa qua, học sinh được tham gia một trò chơi như sau: 
+ Đặt một viên bi có khối lượng 50 g sát mép bàn, mặt bàn cao 1 m.
+ Dùng thước gỗ tác dụng lực đẩy vào viên bi làm nó bay theo phương ngang và chạm đất vào khu vực qui định. Khu vực qui định nằm trên mặt đất cách chân bàn một đoạn từ 1,7 m đến 2 m.
Thử thách đặt ra cho người chơi là trong phạm vi khu vực quy định, vị trí rơi của bi càng xa chân bàn thì điểm đạt được càng cao.
    Lấy g = 9,8 m/s2. Xem lực cản không khí tác dụng lên viên bi không đáng kể.
a) Người quan sát đứng kế bên nhìn thấy quỹ đạo của viên bi từ lúc rời mép bàn đến khi chạm đất có dạng là một nhánh parabol.
b) Nếu lực đẩy viên bi khác nhau ở mỗi lần bắn thì thời gian các viên bi chạm đất sẽ khác nhau.
c) Lực đẩy tác dụng lên viên bi càng lớn thì viên bi sẽ chạm đất ở vị trí càng xa chân bàn. 
d)  Để bi có thể rơi vào khu vực quy định thì vận tốc của viên bi khi rời mép bàn phải giá trị từ 3,8 m/s đến 5,2 m/s .

Câu 2: Trên sàn nhà nằm ngang, hai người cùng hỗ trợ  nhau để di chuyển một cái tủ như hình (1). 
[image: ]
a) Hai người này tác dụng vào tủ hai lực cân bằng nhau. 
b) Tủ sẽ không dịch chuyển nếu chỉ có người A đẩy. Đó là do lực đẩy có độ lớn nhỏ hơn lực ma sát trượt giữa chân tủ và sàn nhà.
c) Áp lực do tủ đè lên mặt sàn có độ lớn bằng trọng lượng của tủ. 
d) Để tủ vẫn chuyển động nhưng không cần phải tác dụng lực lớn, hai người này dùng kích để nâng tủ lên và đặt vào 4 chân tủ 4 con lăn như hình (2). Lực tác dụng giảm là do lực ma sát trượt đã được thay thế bằng lực ma sát lăn.

Câu 3: Máy đạp chân thẳng đứng (Vertical Leg Press Machine) là một thiết bị tập luyện hiệu quả, giúp săn chắc và phát triển cơ bắp, đặc biệt là nhóm cơ ở phần thân dưới. Trước khi sử dụng, người tập phải chọn các bánh tạ vừa sức, đặt cố định và chắc chắn trên giá đỡ. Khi tập, người dùng nằm ngửa trên ghế, chân hướng thẳng lên phía trên và đạp vào bàn đạp. Góc giữa chân và mặt phẳng ngang là 900 nên toàn bộ trọng lượng của tạ tác dụng trực tiếp lên giá đỡ theo phương thẳng đứng. Lực tác dụng chủ yếu là do cơ bắp chân sinh ra để chống lại trọng lực, đẩy toàn bộ khối lượng tạ đi lên theo phương thẳng đứng. Xem như ma sát trong trường hợp này là không đáng kể.
a) Khi người tập đạp bàn đạp thẳng đứng, lực tác dụng lên bàn đạp và phản lực từ bàn đạp lên chân người tập có độ lớn không bằng nhau. 
b) Khi đẩy tạ, lực do cơ bắp chân sinh ra phải bằng hoặc lớn hơn trọng lượng của tạ mới có thể nâng tạ.
c) Lực tối thiểu mà cơ bắp chân cần sinh ra để nâng được một khối lượng tổng là 50 kg trên máy đạp chân thẳng đứng là 520 N. Lấy g = 9,8 m/s2.
d) Trên thực tế, vẫn có ma sát giữa các trục của máy, giả sử lực ma sát này chỉ bằng 10 % tổng trọng lượng của tạ cần nâng, lực tối thiểu mà cơ bắp chân cần sinh ra để nâng là 539 N.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. (2 điểm)
[image: ]
Câu 1: Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa các lực tác dụng lên một vật và gia tốc gây ra tương ứng như hình bên. Khối lượng của vật bằng bao nhiêu kg? 

Câu 2:  Một viên đạn được bắn theo phương ngang với tốc độ 30 m/s từ độ cao 180 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Xác định tầm bay xa của viên đạn theo đơn vị mét.

Câu 3: [image: ]Môn Curling hay còn gọi là bi đá trên băng là một môn thể thao thú vị, không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, mà còn cả tư duy chiến thuật. Quả tạ dùng trong môn Curling được gọi là “Stone” là một phiến đá hình tròn nặng khoảng 20 kg, có gắn tay cầm ở mặt trên để người chơi nhấc tạ lên và ném trên băng. 
Khi vận động viên đẩy quả tạ trên mặt băng để truyền cho nó vận tốc ban đầu là 3,2 m/s rồi thả ra. Quả tạ di chuyển được quãng đường dài 25 m cho đến khi dừng lại. Lấy g = 10 m/s2.  Tính hệ số ma sát giữa quả tạ và mặt băng. Bỏ qua chuyển động quay của tạ. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 4: [image: Astronaut walking on the moon | Premium AI-generated vector]Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất. Đây là thiên thể có kích thước bằng khoảng 27% kích thước Trái đất và khối lượng bằng khoảng 1,23% khối lượng Trái đất. Gia tốc trọng trường trung bình trên bề mặt Mặt trăng là 1,63 m/s2, bằng khoảng 1/6 gia tốc trọng trường Trái đất. Khi ở trên Mặt trăng, trọng lượng của một phi hành gia sẽ giảm đi bao nhiêu lần so với trọng lượng của người này khi ở trên Trái đất? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên)
-- HẾT –
(Học sinh không được sử dụng tài liệu
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

	ĐỀ 5
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 10-CTST


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.(5đ)
Câu 1. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một
	A. đoạn thẳng.	B. đường parabol.	C. đường hypebol.	D. hình tròn.




Câu 2. Bi có khối lượng lớn gấp 4 lần bi  Tại cùng một lúc và ở cùng một độ cao, bi  được thả rơi còn bi  được ném theo phương nằm ngang. Nếu coi sức cản của không khí là không đáng kể thì
	A. cả hai bi đều rơi chạm đất cùng một lúc với vận tốc bằng nhau.
	B. cả hai bi đều rơi chạm đất cùng một lúc với vận tốc khác nhau.

	C. bi  rơi chạm đất sau bi B

	D. bi  rơi chạm đất trước bi B
Câu 3. Chọn đáp án đúng.
Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn đi tiếp chứ chưa dừng ngay. Đó là nhờ
	A. Phản lực của mặt đường.	B. Quán tính của xe.
	C. Lực ma sát.	D. Trọng lượng của xe.
Câu 4. Một hành khách ngồi trong xe A, nhìn qua cửa sổ thấy xe B bên cạnh và sân ga đều chuyển động như nhau. Như vậy
	A. xe A đứng yên, xe B chuyển động.	B. xe A và xe B chạy ngược chiều.
	C. xe A và xe B chạy cùng chiều.	D. xe A chạy, xe B đứng yên.
Câu 5. Gia tốc là một đại lượng
	A. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
	B. đại số, đặc trung cho tính không đổi của vận tốc.
	C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
	D. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
[bookmark: c145]Câu 6. Một ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc ban đầu 10 m/s và gia tốc 2 m/s2. Vận tốc ôtô khi đi được 10 m đầu tiên là 
	A. 4,5 m/s.	B. 13,6 m/s.	C. 11,8 m/s.	D. 7,7 m/s.
Câu 7. [image: Download Hammer, Nail, Wood. Royalty-Free Vector Graphic - Pixabay] Chọn phát biểu đúng? Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ thì
	A. lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa.
	B. lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa.
	C. lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa.
	D. tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào đinh.
Câu 8. Khi đo chiều dài L của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là 

L = 1202 (cm). Giá trị trung bình của L là
	A. 2 cm.	B. 116 cm.	C. 118 cm.	D. 120 cm.
Câu 9. [image: ]Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm B, sau đó chuyển động về điểm A (hình vẽ).
Quãng đường và độ dời của vật tương ứng bằng
	A. 7m; -3m.	B. 6m; -3m.	
     C. 7m; 3m.	D. 8m; -2m.
Câu 10. Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào tuân thủ theo nguyên tắc an toàn khi làm việc với các nguồn phóng xạ
	A. Tiếp xúc trục tiếp với chất phóng xạ.
	B. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, găng tay, mũ, áo chì.
	C. Đổ rác thải phóng xạ ra khu vực rác thải sinh hoạt.
	D. Ăn uống, trang điểm trong phòng nơi chứa chất phóng xạ.
Câu 11. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng:
	A. trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
	B. trọng lượng của vật.
	C. trọng lượng của chất lỏng.
	D. trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng.

Câu 12. Trong một bài thực hành, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức . Sai số tuyệt đối của phép đo được tính theo công thức


	A. .	                    B. 	


    C. 	                   D. 
Câu 13. Khi vật được ném theo phương ngang thì trên phương  ngang Ox
	A. phương trình chuyển động 	B. vật chuyển động nhanh dần đều.
	C. vật chuyển động thẳng đều.	D. vật có gia tốc a = g.
Câu 14. Chọn câu khẳng định đúng. Một phi hành gia đứng ở Mặt Trăng sẽ thấy:
	A. Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
	B. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
	C. Mặt trăng đứng yên, Mặt Trời và Trái Đất quay quanh Mặt trăng.
	D. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.
Câu 15. [image: ]Ý nghĩa của biển báo như hình vẽ là gì?
	A. Khu vực có hóa chất.	B. Khu vực có chất phóng xạ.
	C. Khu vực được sử dụng lửa.	D. Khu vực rửa dụng cụ thí nghiệm.
Câu 16. Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt
	A. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.
	B. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.
	C. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.
	D. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.
Câu 17. Một vật rơi tự do từ độ cao  xuống đất. Vận tốc khi chạm đất của vật là bao nhiêu ? Lấy 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18. Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của Vật lí?
	A. Nghiên cứu về sự thay đổi của các chất khi kết hợp với nhau.
	B. Nghiên cứu về các dạng chuyển động và các dạng năng lượng khác nhau.
	C. Nghiên cứu sự phát minh và phát triển của các vi khuẩn.
	D. Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội.
Câu 19. Phương pháp nghiên cứu của Khoa học nói chung và Vật lí nói riêng được hình thành qua các thời kì phát triển của nền văn minh nhân loại, bao gồm hai phương pháp chính là gì?
	A. Phương pháp định tính và phương pháp định lượng.
	B. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp thí nghiệm.
	C. Phương pháp thử nghiệm và phương pháp mô hình.
	D. Phương pháp lí thuyết và phương pháp thực nghiệm.
Câu 20. Phép đo nào sau đây là phép đo gián tiếp.
	A. Đo chiều cao của học sinh trong lớp.
	B. Đo tốc độ trung bình đi xe đạp từ nhà đến trường.
	C. Đo thời gian đi từ nhà đến trường.
	D. Đo cân nặng của học sinh trong lớp.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.(2đ)
Câu 1. Một lực F1 tác dụng lên vật có khối lượng m1 làm cho vật chuyển động với gia tốc a1. Lực F2 tác dụng lên vật có khối lượng m2 làm cho vật chuyển động với gia tốc a2. 
a)	Nếu m1 > m2 thì a1<a2
b)	Độ lớn của lực F1  là :  F1 = m1.a1
c)	Nếu F1=F2=F tác dụng lên vật có khối lượng m1 làm cho vật chuyển động với gia tốc 2 m/s², tác dụng lên vật có khối lượng m2 làm cho vật chuyển động với gia tốc 6m/s². Lực F tác dụng lên vật có khối lượng m = 4m1 + 3m2 làm cho vật chuyển động với gia tốc 0,4 m/s².
d)	Nếu F2= 2N tác dụng vào một vật có khối lượng m2 = 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2s. Đoạn đường mà vật đó đi được trong khoảng thời gian đó là 2m.
Câu 2. Phương trình quỹ đạo của một vật được ném theo phương nằm ngang có dạng  (m). Biết g = 10m/s2. 
a)	Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường cong.
b)	Vận tốc ban đầu là 10 m/s
c)  Nếu tầm xa là 20m thì độ cao nơi ném cũng là 20m
d) Vận tốc của vật sau 1 s kể từ lúc ném  là 12m/s.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.(3đ)
Câu 1. Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng bao nhiêu m?
Câu 2. Một xe đang chạy thẳng đều thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều sau 20 giây dừng hẳn. Trong thời gian đó xe chạy được 120m. Xác định vận tốc lúc xe bắt đầu hãm phanh theo đơn vị m/s? 
Câu 3. Một vật rơi tự do từ độ cao h = 125 m với gia tốc  g = 10 m/s2.Quãng đường vật đi được trong giây thứ 3 là bao nhiêu m?
Câu 4. Một vật có trọng lượng riêng 22000N/m3 Treo vật vào một lực kế rồi nhúng ngập trong nước thì lực kế chỉ 30N. Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu N ? Lấy trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 .
Câu 5. Một vật có khối lượng m = 2,5kg đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang thì được kéo bằng một lực có độ lớn F = 10 N theo hướng tạo với mặt phẳng ngang một góc 300. Biết lực ma sát giữa vật và mặt sàn là Fms = 6,5N. Vận tốc của vật sau 5 giây kể từ lúc bắt đầu chịu lực tác dụng là bao nhiêu m/s? cho  =1,73.
Câu 6. Hai quả bóng có khối lượng lần lượt là  m1 và m2 , dùng tay ép sát hai quả bóng vào nhau trên mặt phẳng ngang. Khi buông tay, quả bóng có khối lượng m1 lăn được quãng đường S1=16(m) và quả bóng có khối lượng m2 lăn được quãng đường S2=4(m) rồi dừng lại. Biết sau khi rời nhau, hai quả bóng chuyển động chậm dần đều với gia tốc không đổi. Tính tỉ số khối lượng m2/m1?
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?
	A. Trọng lực có điểm đặt tại mọi điểm bất kỳ của vật.
	B. Hướng của trọng lực là vào tâm Trái Đất.
	C. Trọng lực là lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên vật.
	D. Trọng lực có điểm đặt tại trọng tâm của vật.
Câu 2. Trong hệ SI, đơn vị của gia tốc là
	A. m/s2.	B. m/s.	C. km/h2.	D. km/h.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không phải của chuyển động rơi tự do?
	A. chiều từ trên xuống.	B. chuyển động thẳng nhanh dần đều.
	C. chuyển động thẳng chậm dần đều.	D. chuyển động theo phương thẳng đứng.
Câu 4. Trong trận lũ lụt tại miền Trung vào tháng 10/2020, dòng lũ có tốc độ lên đến khoảng 4 m/s so với mặt đất. Bộ Quốc phòng đã trang bị ca nô công suất lớn trong công tác cứu hộ. Trong một lần cứu hộ, đội cứu hộ đã sử dụng ca nô chạy với tốc độ 8 m/s so với dòng nước để cứu những người gặp nạn đang mắc kẹt trên một mái nhà. Biết đội cứu hộ phải đi xuôi dòng lũ. Tốc độ của ca nô so với mặt đất là
	A. 4 m/s.	B. 10 m/s.	C. 12 m/s.	D. 8 m/s.
Câu 5. Trong tiết học Vật lí, bạn Nam, bạn Hà và bạn My tranh luận về tầm xa của vật chuyển động ném ngang khi bỏ qua mọi lực cản. Bạn Nam cho rằng: “Tầm xa phụ thuộc vào khối lượng của vật được ném”. Bạn Hà lại có ý kiến khác: “Tầm xa không phụ thuộc vào tốc độ khi ném”. Còn bạn My thì cho rằng: “Tầm xa phụ thuộc vào tốc độ khi ném và độ cao tại vị trí ném”. Theo em, bạn nào đã đưa ra ý kiến đúng?
	A. bạn Nam và bạn Hà.	B. bạn Nam.
	C. bạn Hà.	D. bạn My.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về độ lớn của lực ma sát trượt?
	A. tỉ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc.
	B. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai bề mặt tiếp xúc.
	C. không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ chuyển động của vật.
	D. phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của vật.
Câu 7. Hình chiếu của chuyển động ném ngang trên trục Ox là chuyển động
	A. thẳng đều.	B. thẳng nhanh dần.	C. cong đều.	D. cong.
Câu 8. Một học sinh tiến hành đo gia tốc rợi tự do g tại phòng thí nghiệm. Phép đo này cho giá trị trung bình của gia tốc rơi tự do là 9,72 m/s2 với sai số tuyệt đối tương ứng là 0,07 m/s2. Kết quả của phép đo được biễu diễn là
	A. g = 9,72 ± 0,07 (m/s2).	B. g = 9,72 + 0,07 (m/s2).
	C. g = 9,72 (m/s2).	D. g = 9,72 - 0,07 (m/s2).
Câu 9. Một máy bay bay được quãng đường 1,6.103 km trong 2,5 giờ. Tốc độ trung bình của máy bay bằng
	A. 640 km/h.	B. 406 km/h.	C. 604 km/h.	D. 460 km/h.
Câu 10. Quán tính là tính chất của vật có xu hướng bảo toàn
	A. khối lượng của nó.	B. gia tốc của nó.
	C. thể tích của nó.	D. vận tốc của nó.
Câu 11. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút 40 giây tàu đạt tốc độ 10 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu. Gia tốc của tàu bằng
	A. 0,1 m/s2.	B. 0,2 m/s2.	C. - 0,2 m/s2.	D. - 0,1 m/s2.
Câu 12. Một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 70 kg khi ở trên Trái Đất, biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là g = 9,8 m/s2 và gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng bằng 1/6 gia tốc rơi tự do trên Trái Đất. Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ này trên Mặt Trăng là
	A. 114,3 N.	B. 113,4 N.	C. 668 N.	D. 686 N.
Câu 13. Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ nguyên tắc an toàn khi làm việc với các nguồn phóng xạ?
(1) Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, mũ, găng tay, áo chì,...
(2) Ăn uống, trang điểm trong phòng làm việc có chứa chất phóng xạ.
(3) Tẩy xạ khi bị nhiễm bẩn phóng xạ theo quy định.
(4) Đổ rác thải phóng xạ tại các khu tập trung rác thải sinh hoạt.
(5) Kiểm tra sức khỏe định kì.
	A. (1)-(2)-(4).	B. (1)-(2)-(5).	C. (1)-(3)-(5).	D. (1)-(2)-(3).
Câu 14. Một xe bán tải khối lượng 2,5 tấn đang di chuyển trên cao tốc với tốc độ 90 km/h. Các xe cần giữ khoảng cách an toàn so với xe chạy phía trước 70 m. Khi xe đi trước có sự cố và dừng lại đột ngột. Lực cản tối thiểu để xe bán tải có thể dừng lại an toàn có độ lớn bằng bao nhiêu?
	A. 13160,7 N.	B. 10160,7 N.	C. 11160,7 N.	D. 12160,7 N.
Câu 15. Một quả bóng đang nằm yên trên mặt đất thì bị một cầu thủ đá bằng một lực 3 N và quả bóng thu được gia tốc 6 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Khối lượng của quả bóng là
	A. 600 g.	B. 700 g.	C. 500 g.	D. 400 g.
Câu 16. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
	A. khối lượng của nó.	B. trọng lượng của nó.
	C. gia tốc của nó.	D. vận tốc của nó.
Câu 17. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí học là
	A. Thế giới sinh vật gồm thực vật, động vật, vi sinh vật, nấm, …
	B. Các dạng vận động của vật chất.
	C. Thành phần cấu trúc, tính chất và sự biến đổi của các đơn chất và hợp chất.
	D. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
Câu 18. Cho bảng số liệu thể hiện kết quả đo đường kính của một viên bi thép bằng thước kẹp. Giá trị trung bình của đường kính là
[image: ]
	A. 6,04 mm.	B. 6,01 mm.	C. 6,33 mm.	D. 6,02 mm.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một xe tải nhỏ kéo một khối hàng có khối lượng 500 kg trên mặt phẳng ngang. Biết lực kéo có phương nằm ngang và có độ lớn 2000 N, lực ma sát giữa khối hàng và mặt phẳng là 500 N. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của khối hàng.
	a) Độ lớn gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
	b) Khối lượng của khối hàng càng lớn thì mức quán tính của nó càng lớn.
	c) Gia tốc của khối hàng là 4 m/s2.
	d) Để gia tốc của khối hàng tăng gấp đôi thì lực kéo của xe tải phải tăng thêm 1000 N.
Câu 2. Một khẩu pháo bắn viên đạn theo phương ngang với vận tốc đầu 60 m/s từ độ cao 30 m so với mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản.
	a) Phương trình chuyển động của viên đạn xét trên trục Ox được xác định bằng: x = v0t.

	b) Khẩu pháo cách mục tiêu theo phương ngang một đoạn 80m. Để viên đạn trúng mục tiêu thì tốc độ đầu của nó phải tăng thêm 10 m/s.

	c) Thời gian chuyển động của viên đạn được xác định theo công thức: .

	d) Phương trình quỹ đạo của viên đạn là .
Câu 3. Ôtô đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ 72 km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50 m thì tốc độ của ôtô còn là 36 km/h. Coi ôtô chuyển động thẳng và chọn chiều dương là chiều chuyển động của ôtô.
	a) Độ dịch chuyển được xác định bằng biểu thức .
	b) Trong hệ SI đơn vị của gia tốc là m/s2.
	c) Quãng đường ôtô đi được từ khi hãm phanh tới khi dừng lại là 60 m.
	d) Gia tốc của ôtô là -3 m/s2.
Câu 4. Một người bơi dọc theo chiều dài 100 m của bể bơi hết 60 s rồi quay về lại chỗ xuất phát trong 70 s.
	a) Vận tốc trung bình được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian vật thực hiện độ dịch chuyển đó.
	b) Tốc độ trung bình của người đó khi bơi dọc theo bể rồi quay lại chỗ xuất phát là 2 m/s.
	c) Độ lớn độ dịch chuyển của người đó khi bơi dọc theo bể rồi quay lại chỗ xuất phát là 200 m.
	d) Độ dịch chuyển là đại lượng véctơ.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Một băng chuyền ở sân bay di chuyển với tốc độ 2 m/s. Một người đi trên băng chuyền và cùng chiều băng chuyền với tốc độ 1 m/s so với băng chuyền. Tốc độ của người đó so với mặt đất bằng bao nhiêu cm/s?
Câu 2. Một gói hàng được treo vào lực kế, khi gói hàng cân bằng thì số chỉ của lực kế là 28 N. Biết gia tốc rơi tự do tại vị trí đó là 10 m/s2. Khối lượng của gói hàng bằng bao nhiêu kg?
Câu 3. Trong bài thực hành đo gia tốc rơi tự do tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo quãng đường vật rơi được biểu diễn: h = 788 ± 1 (mm) và thời gian rơi được biểu diễn t = 0,400 ± 0,005 (s). Giá trị trung bình của gia tốc rơi tự do bằng bao nhiêu m/s2? (Kết quả làm tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy thập phân).
Câu 4. Một xe chở hàng có khối lượng 1 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang, hệ số ma sát trượt của xe với mặt đường là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên xe bằng bao nhiêu kN?
Câu 5. Cho hai quả cầu chuyển động trên cùng một đường thẳng đến va chạm vào nhau như hình. Biết vận tốc của quả cầu thứ nhất và quả cầu thứ hai lần lượt là 1 m/s và 0,5 m/s. Sau va chạm cả hai bị bật ngược trở lại với vận tốc của quả cầu thứ nhất và quả cầu thứ hai lần lượt là 0,5 m/s và 1,5m/s. Biết quả cầu thứ nhất có khối lượng 1 kg. Khối lượng của quả cầu thứ hai bằng bao nhiêu kg? (Kết quả làm tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy thập phân).
[image: n305 fb Phuc Thy]
Câu 6. Có bao nhiêu đơn vị cơ bản trong hệ SI?

----------HẾT----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. GV coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
[image: ]
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